
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 286 Đường 422, Lưu Xá, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

22/09/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HẢI ANH

0109348518

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Buôn bán kinh doanh trang thiết bị y tế, thiết bị môi 
trường, dụng cụ và hoá chất thí nghiệm;

4659(Chính)

2. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Buôn bán hoá chất dùng trong y tế; Bán buôn thuốc; 
Đại lý bán buôn vacxin và sinh phẩm y tế;

4669

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

4. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  - Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Nhà thuốc;
- Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;

4772

5. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

6. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

7. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
(trừ loại cấm)

1079

8. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

9. Sản xuất hoá chất cơ bản
(trừ loại cấm)

2011

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y 
TẾ HẢI ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI ANH MEDICAL EQUIPMENT AND 
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HAI ANH ME&T CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 04 8588 8386     
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

10. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế (Trừ các loại Nhà nước 
cấm) 

3250

11. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô

7710

12. Quảng cáo 7310

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

15. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý

4610

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

8299

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Mua bán máy móc, thiết bị y tế (trừ các loại Nhà 
nước cấm);
- Doanh nghiệp bán buôn thuốc;

4649

18. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
(trừ hoạt động thể thao)
(trừ hoạt động thể thao, day ấn huyệt, xông hơi bằng thuốc y 
học cổ truyền và phục hồi chức năng, vật lý trị liệu);

9610

19. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ;

7490

20. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản lý (trừ thuế kinh doanh)

7020

21. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, 
không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu

7730

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001084004879
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Lưu Xá, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Lưu Xá, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN HẢI Nam

25/01/1984 Kinh Việt Nam

17/11/2014 Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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